
Stt

Tên cơ sở Địa chỉ

Số 

GCN 

ĐĐK

Số 

GPP/G

DP

Phụ trách chuyên 

môn

Số Chứng chỉ dược Ngày tháng 

cấp

Phạm vi hoạt động

Loại hình

Trình độ

1

Quầy thuốc 

Hưng Thịnh 

Thôn 3, xã Tâm 

Thắng, huyện Cư Jút, 

tỉnh Đắk Nông

572 1442

Lê Văn Kham

889/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/01/2022

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

2
Quầy thuốc tây 

Thảo vy

Tdp4 thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

254 1443

Bùi Thị Hải Lý

159/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/01/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

3
Quầy thuốc 

Tâm Phúc

Thôn Nam Phú, xã 

Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

256 1444

Nguyễn Thị Tâm

408/CCHN-D-

SYT-ĐNO

05/2/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

4

Quầy thuốc tây 

Hoàng Linh

Buoon K62, xã Đắk 

Đrô, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông

593 1445

Nguyễn Thị 

Thanh Hoàng

18440/CCHN-D-

SYT-ĐL

10/9/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

5
Quầy thuốc tây 

Bá Hưng

Thôn Nam Tiến, xã 

Nâm Nung, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

255 1446

Lưu Thị Trinh

145/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/01/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN GPP
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6

Quầy thuốc tây 

Chu Thơm

Thôn Nam Tân, xã 

Nâm NĐir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

593 1447

Chu Thị Thơm

157/CCHN-D-

SYT-ĐNO

06/9/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

7
Quầy thuốc 

Minh Nhựt

Thôn Đắk Thành, xã 

Đắk Sôr, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

211 1448

Đỗ Thanh Nhựt

18418/CCHN-D-

SYT-ĐL

06/12/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

8
Quầy thuốc 

Ngọc Minh

Thôn Đắk Trung, xã 

Đắk Sôr, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

248 1449
Nguyễn Thị 

Minh

156/CCHN-D-

SYT-ĐNO

15/01/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

9

Quầy thuốc tây 

Bảo Anh

Thôn Thanh Sơn, xã 

Nam Xuân, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

858 1450

Đỗ Thị Thanh

506/CCHN-D-

SYT-ĐNO

31/7/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

10
Quầy thuốc 

Minh Khang

Thôn Quảng Hà, xã 

Nâm NĐir, huyện 

Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông

311 1451

Triệu Thị Niên

620/CCHN-D-

SYT-ĐNO 13/03/2019

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp



11

Quầy thuốc tây 

Kim Ngọc

Thôn 2, xã Nâm 

Nung, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

902 1452

Lưu Thị Ngọc

18311/CCHN-D-

SYT-ĐL

21/6/2018

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

12
Quầy thuốc số 

09 - Ngọc 

Trâm

Thôn Nam Thắng, xã 

Nam Đà, huyện Krông 

Nô, tỉnh Đắk Nông

903 1453
Võ Thị Ngọc 

Trâm

74/CCHN-D-

SYT-ĐNO

23/8/2017

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn trừ vắc xin và các thuốc 

phải kiểm soát đặc biệt

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

13

Quầy thuốc 

Phương Thuỳ

Thôn 2, xã Thuận Hà, 

huyện Đắk Song, tỉnh 

Đắk Nông

904 1454

Trần Thị Thuỳ

1083/CCHN-D-

SYT-ĐNO 22/9/2023

Mua và bán lẻ thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu và 

danh mục thuốc không kê đơn (bao gồm các thuốc phải 

kiểm soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược 

chất hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền 

chất, Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Quầy 

thuốc

Dược sỹ 

trung 

cấp

14

Nhà thuốc 

Bệnh viện tỉnh 

Đắk Nông

Tổ dân phố 4, phường 

Nghĩa Trung, Thành 

phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông

905 1455

Nguyễn Ngọc 

Thạch

1205/CCHN-D-

SYT-ĐNO 01/11/2024

Mua và bán lẻ thuốc bảo quản ở điều kiện thường và 

điều kiện lạnh 2-8 độ C(bao gồm các thuốc phải kiểm 

soát đặc biệt: Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

gây nghiện, Thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất 

hướng thần, Thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, 

Thuốc và dược chất trong Danh mục thuốc, dược chất 

thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số 

ngành, lĩnh vực) trừ vắc xin

Nhà 

thuốc

Dược sỹ 

đại học
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